
BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ) 
(Áp dụng từ 15.04.2025)

Tên hàng In (A) Giá bán

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil

Tên hàng In (A) Giá bán

MC-6a

MC-9a

MC-12a

MC-18a

MC-9b

MC-12b

MC-18b

MC-22b

MC-32a

MC-40a

MC-50a

MC-65a

MC-75a

MC-85a

MC-100a

MC-130a

MC-150a

MC-185a

MC-225a

MC-265a

MC-330a

MC-400a

MC-500a

MC-630a

MC-800a

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (3)

 (3)

 (4)

 (4)

 (4)

 (5)

 (5)

 (6)

 (6)

 (7)

 (7)

 (7)

 (8)

 (8)

 (8)

130A (2a2b)

150A (2a2b)

185A (2a2b)

225A (2a2b)

265A (2a2b)

330A (2a2b)

400A (2a2b)

500A (2a2b)

630A (2a2b)

800A (2a2b)

75A (2a2b)

85A (2a2b)

100A (2a2b)

40A (2a2b)

50A (2a2b)

65A (2a2b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

18A (1a)

9A (1a1b)

12A (1a1b)

6A (1a)

9A (1a)

12A (1a)

MT-12
 

(1)

MT-32 (2)

MT-32 (2)

MT-63 (3)

MT-95 (4)

MT-150 (5)

MT-225 (6)

MT-400 (7)

MT-800 (8)

85-125,100-160,120-185,160-240A

200-330A và 260-400A

400-630A và 520-800A

34-50, 45-65A

54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

80-105A, 95-130A,110-150A

0.63~18A

0.63~19A

21.5~40A

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays

RƠ LE NHIỆT - Thermal overload relays

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ

TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)

CONTACTOR RELAYS

TIẾP ĐIỂM PHỤ

KHOÁ LIÊN ĐỘNG

HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)

GMP22-2P (1a1b)

GMP22-3P (1a1b)

GMP40-2P (1a1b)

GMP40-3P (1a1b)

GMP60-T (1c)

4~20A, 8~40A

4~20A, 8~40A

0.5~6A, 3~30A, 5~60A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

(1)  MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại

từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

7-10A; 9-13A; 12-18A;

(2)  MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:

0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;

(3)  MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

(4)  MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

(5)  MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

(6)  MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

(7)  MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

(8)  MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40aMR-4 (2NO+2NC)

MR-6 (3NO+3NC)

MR-8 (4NO+4NC)

MR-4 (2NO+2NC)

MR-6 (3NO+3NC)

MR-8 (4NO+4NC)

6 Poles AC

8 Poles AC

4 Poles DC

6 Poles DC

8 Poles DC

4 Poles AC

UA-1 (bên hông)

UA-2 (bên trên)

UA-4 (bên trên)

AU-100 (bên hông)

1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a

1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a

2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a

1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a

UR-2

AR-180

AR-600 MC-500a~800a

MC-6a~150a

MC-185a~400a

Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b

Coil for MC32a, 40a

Coil for MC-50a, 65a

Coil for MC-75a, 85a, 100a

Coil for MC-130a, 150a

Coil for MC-185a, 225a

Coil for MC-330a, 400a

Coil for MC-630a, 800a

AC-9

AC-50

AC-75

MC-6a~40a

MC-50a~65a

MC-75a~100a

460,000

600,000

600,000

MW-9bB~22bB Steel dùng cho MC-6a~22b 850,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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370,000

390,000

410,000

620,000

410,000

460,000

660,000

810,000

1,170,000

1,400,000

1,840,000

2,060,000

2,340,000

2,800,000

3,680,000

4,460,000

5,700,000

7,080,000

8,500,000

11,440,000

12,500,000

14,600,000

28,600,000

29,900,000

38,500,000

420,000

470,000

470,000

900,000

1,520,000

2,220,000

3,650,000

5,200,000

9,700,000

1,040,000

1,580,000

1,140,000

1,580,000

980,000

560,000

670,000

760,000

630,000

740,000

860,000

120,000

120,000

200,000

250,000

250,000

870,000

12,800,000

250,000

250,000

290,000

390,000

1,850,000

2,550,000

4,600,000

6,050,000



BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ) 
(Áp dụng từ 15.04.2025)

Tên hàng In (A) Giá bán

Tên hàng In (A) Giá bán

Tên hàng Thông số Giá bán

Tên hàng Thông số Giá bán

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-32S

MMS-63S

MMS-63S

MMS-63S

MMS-100S

MMS-100S 90A (70~90)

50A (34~50)A

63A (45~63)A

75A (55~75)A

26A (18~26)A

32A (22~32A)

40A (28~40)A

13A (9~13)A

17A (11~17)A

22A (14~22)A

10A (6~10)A

0.63A (0.4~0.63)A

1.0A (0.63~1.0)A

1.6A (1.0~1.6)A

2.5A (1.6~2.5)A

4A (2.5~4)A

6A (4~6)A

8A (5~8)A

Tiếp điểm phụ (gắn bên trên): FX 1NO+1NC

Tiếp điểm phụ (gắn bên hông): LX 1NO+1NC

Any Trip Alarm Switch: LA 1NO+1NC

Magnetic Trip Alarm Switch: LAM 1NO+1NC

PHỤ KIỆN MMS

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt)

MC-6a     (VDC)

MC-9a     (VDC)

MC-12a   (VDC)

MC-18a   (VDC)

MC-9b     (VDC)

MC-12b   (VDC)

MC-18b   (VDC)

MC-22b   (VDC)

MC-32a   (VDC)

MC-40a    (VDC)

MC-50a    (VDC)

MC-65a    (VDC)

MC-75a    (VDC)

MC-85a    (VDC)

MC-100a  (VDC)

MC-150a  (VDC) 150A (1a1b)

9A (1a1b)

12A (1a1b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (1a1b)

40A (1a1b)

50A (1a1b)

65A (1a1b)

75A (1a1b)

85A (1a1b)

100A (1a1b)

18A (1a)

6A (1a)

9A (1a)

12A (1a)

GIMAC-1000 EX,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V

GIMAC-1000 NO,M485,5A,50Hz,AC/DC100~240V 9,500,000

9,900,000

23,300,000

Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter )

Thiết bị điều khiển và đo lường đa năng kỹ thuật số
 (Digital Integrated MultiMetering & Control Device)

GIMAC-115P NO,RS,M,5A,50Hz,AC/DC110V

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays

GMP22-2P (1a1b)

GMP22-3P (1a1b)

GMP40-2P (1a1b)

GMP40-3P (1a1b)

GMP60-T (1c)

4~20A, 8~40A

4~20A, 8~40A

0.5~6A, 3~30A, 5~60A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay

DMP06i-SA 2a1b AC/DC85~260V

DMP06i-TZ 2a1b AC/DC85~260V

DMP06i-TZA 2a1b AC/DC85~260V

DMP65i-S 2a1b AC/DC85~260V

DMP65i-TA 2a1b AC/DC85~260V

DMP65i-TZ 2a1b AC/DC85~260V

DMP65i-TZA 2a1b AC/DC85~260V

5~65A

5~65A

5~65A

0.5~6A

0.5~6A

5~65A

0.5~6A

Tên hàng Tiếp điểm phụ In (A) Giá bán

KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA AC (Metasol)

MC-9a/4

MC-12a/4

MC-18a/4

MC-22a/4

MC-32a/4

MC-40a/4

MC-50a/4

MC-65a/4

MC-75a/4

MC-85a/4

MC-100a/4

MC-130a/4

MC-150a/4

MC-185a/4

MC-225a/4

MC-265a/4

MC-330a/4

MC-400a/4

MC-500a/4

MC-630a/4

MC-800a/4

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

(2a2b)

9A

12A

18A

22A

32A

40A

50A

65A

75A

85A

100A

130A

150A

185A

225A

265A

330A

400A

500A

630A

800A

Manual Motor Starter Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay)

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

3,900,000

4,350,000

210,000

240,000

310,000

330,000

490,000

540,000

650,000

800,000

640,000

740,000

1,020,000

1,140,000

1,370,000

1,580,000

2,150,000

2,680,000

3,500,000

4,250,000

4,300,000

6,400,000

540,000

570,000

780,000

900,000

1,360,000

1,470,000

2,230,000

2,680,000

3,450,000

3,700,000

7,050,000

7,600,000

8,850,000

9,900,000

11,200,000

18,000,000

20,600,000

22,700,000

35,500,000

47,000,000

52,000,000

5,600,000

5,800,000

6,300,000

5,200,000

5,400,000

5,800,000

6,300,000

1,030,000

1,580,000

1,140,000

1,580,000

980,000


